
 

 

 

For registration : Vietnam
Artwork of carton “LIVOLIN-H” Code : RC-L049-M64-14-06

Size : 115 x 98 x 68 mm
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 MOI VIEN NANG MEM CHUA: Doc wh yi
Phospholipid dau nanh 300 mg Bảo quản nơi khô mat dudi 30°C

Tránh ánh sáng chiếu trực tiếp

LIEU DUNG: Để xa tắm tay trẻ em
a Một viên nang, ba lần mỗi ngày hoặc ad

theo chỉ định của Bác sĩ.

Phospholipids from soya-beans Phospholipids from soya-beans
. CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, CACH DUNG 7

Hepatotonic VA CAC THONG TIN KHAC: Hepatotonic SĐK: VN-XXXX-XX
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo

Nhà sản xuất

MEGA LIFESCIENCES Public Company Limited
384, Patiana 3 Rd., Bangpoo Industria! Estate,

Samutprakarn 10280, Thai Lan.
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LIV@LIN-H
Hepatotonic

Each softgel capsule contains :

Phospholipids from soya-beans 300 mg

Manufactured by :

MEGA LIFESCIENCES Public Company Limited

Samutprakam, Thailand

LIV@LIN-H
Hepatotonic

Each softgel capsule contains :

Phospholipids from soya-beans 300 mg

Manufactured by :
MEGA LIFESCIENCES Public Company Limited
Samutprakam, Thailand  4 wonux EXP dd/munyy )
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LIV®LIN-H
Hepatotonic

Each softgel capsule contains :

Phospholipids from soya-beans 300 mg

Manufactured by :

MEGA LIFESCIENCES Public Company Limited

Samutprakam, Thailand

LIV@LIN-H
Hepatotonic

Each softgel capsule contains :

Phospholipids from soya-beans 300 mg

Manufactured by:

MEGA LIFESCIENCES Public Company Limited
Samutprakam, Thailand
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LIV@LIN-H
Hepatotonic

Each softget capsule contains :

Phospholipids from soya-beans 300 mg

Manufactured by:
MEGA LIFESCIENCES Public Company Limited
Samutprakam, Thatand

LIV@LIN-H
Hepatotonic

Each softget capsule contains :

Phospholipids from soya-beans 300 mg

Manufactured by :

MEGA LIFESCIENCES Public Company Limited
Samutprakam, Thailand
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LIV@LIN-H
Hepatotonic

Each softgel capsule contains :

Phospholipids from soya-beans 300 mg

Manufactured by :

MEGA LIFESCIENCES Public Company Limited

Samutprakam, Thailand

LIV@LIN-H
Hepatotonic

Each softgel capsule contains :

Phospholipids from soya-beans 300 mg

Manufactured by :

MEGA LIFESCIENCES Public Company Limited

Samutprakam, Thailand
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Phospholipdđậu nanh 300 mg
Viên nang mềm

THÀNH PHẢN
MỖI viên nang mêm chứa:
Phospholipid đậu nành 300mg
Tá dược:Thành phần vỏ nang: gelatin, glycerin, oxyd sắt đỏ, oxyd sắt đen, nước tỉnh khiết.

 

MÔ TẢ
Viên nang mềm màu nâu đục, hình thuôn đài, chứa dịch dầu màu vàng bên trong.

DƯỢC LỰC HỌC
Trong số các tính chất đượclực học được báo cáo, tác dụng bảo vệ gan được tìmthay trong

nhiều mô hình thực nghiệm về tổn thương gan cấp, chang hạn do ethanol, cén alkyl, tetraclorua
carbon, paracetamol và galactosamin. Hơn nữa, trong các mô hình mạn tính (ethanol,

thicacetamid, dung môi hữu cơ) cũng,thay sự ức chế gan nhiễm mỡ và xơ hóa, vì hoạt chất được
chờ làlàm tăng tốc sự tái sinh và ôn định màng, sự peroxid-hóa bị ức chế và sự tốn
collagen bị ức chế. Hiện không có các nghiên cứu được lực học trên người.

DƯỢC ĐỌNG HỌC
Các thi nghiệm đi độ h
dấu phóng xạ đã uống được hấp thu ở ruột non. Phần lớn được phospholipase
i-acyi-iysopltospitatidylcuoiin, 50% chất này được tái acylat-húa ngay lập
phosphatidylcholia nhiều nổi đôi chưa bão hòa trong quá trình hấp thu ở niê
Phosphatidylchoiin nhiều nổi đôi chưa bão hòa này vào máu qua đường bạch huyết vàN
yêu được găn với HDL đi đếngan.
Các thứ nghiệm về được động học trên người được thực hiện voi dilinoleoylphosphatidylcholin
đánh đấu đồng vị phóng xạ (3H và 14C). Phần cholin được đánh dấu với 3H và acid linoleic
được đánh đâu với 14C.

Nẵng độ 3H cực đại đạt được sau 6 đến 24 giờ và chiếm đến 19,9% liễu đùng. Thời gian bán hủy

của thành phẩn cholin là 66 giờ. +
Nông độ 14C cực đại đạt được sau 4 đến 12 giờ và chiểm đến 27.9% liều dùng. Thời gian bán Z
hủy của thành phân này là 32 giờ.
Về thải trừ, 2% chất đánh dấu 3H và 4,5% 14C được tìm thấy trong phân, 6% chất đánh dấu 3H

ột lượng nhỏ 14C được tìm thấy trong nước tiểu.
kết quả cho thấy cả hai chất đồng vị phỏng xạ đều được hấp thy hơn 90% ở ruột,

CHÍ ĐỊNH
- Bảo vệ và thúc day quá trình tái tạo tế bảo gan, duy trì chức năng gan trong các trường hợp gan
bị tốn thương do viêm gan virus, hệnh gan do nhiễm độc chuyển hỏa (do nhiễm độc, vi dy da
nhiễm độc thuốc, nhiễm trùng, gan nhiễm mỡ do rượu, đỉnh dưỡng quá mức, đái tháo đường, suy
đính đưỡng nặng thê Kwasiorcor),
~ Hỗ trợ điều trị các bệnh viêm gan cấp, bản cấp và viêm gan man tinh.
- Lâm chậm và ngăn ngừa gan nhiễm mỡ.

- Hỗ trợ chăm sóc trước và sau phẫu thuật, đặc biệt trong, phẫu thuật gan/ túi mật.

 

   
    

 

  

học trên động vật cho thấy hơn 90% liềuphospholipidđ tưnành đánh
-táth thành
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LIEU DUNG: ;
61 viên nang/ lần, 03 lần/ ngày.
Dùng sau bữa ăn hoặc theo chỉ định của bác sỹ.

https://nhathuocngocanh.com/



CHÓNG CHÍ ĐỊNH
Không sử dụng cho các bệnh nhân có tiền sử dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THAN TRONG ;

Những trường hợp kém hâp thu có thể tăng nguy cơ gây tiêu chảy hoặc có mỡ trong phân khi sử
dụng Livolin-H.

TƯƠNG TÁC THUOC
Chưa có báo cáo về tương tác của phosphatidylcholine với các thuốc khác.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:

Chưa có tác dụng phụ rõ rệt nào được báo cáo. Đôi khi có thể gặp một s6 tac dụng phụ

buồn nôn, tiêu chảy và tăng tiết nước bọt.

Thông báo cho Bác sỹ các tác dụng không mong muôn gặp phải khi dùng thuốc.

   

  
PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
Chưa có thông tin về độ an toàn vả hiệu quả của thuốc trên phụ nữ có thai và cho con
không nên dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

ANH HƯỚNG ĐEN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀVẬN HÀNH MÁY MÓC:
Livolin-H không ảnh hưởng đên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

QUÁ LIÊU
Chưa có trường hợp quá liêu nảo được báo cáo.

Bảo quản: Bảo quản nơi khô mát dưới 30°C, tránh ánh sáng chiều trực tiếp.
Hạn sử dụng: 24 tháng kê từ ngày sản xuất.
Qui cách đóng gói: Hộp 10 vi x 10 viên nang mêm.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG _
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOT Y KIEN BAC SY. b
DE XA TAM TAYTRE EM. ~

Nhà sản xuất:

MEGA LIFESCIENCES Public Company Limited
384 Moo 4, Soi 6, Bangpoo Industrial Estate, Pattana 3 Road, Phraeksa, Mueang, Samut Prakan `

10280, Thái Lan. `

Sản xuất theo nhượng quyền của: rc
MEGA LIFESCIENCES (AUSTRALIA) PTY. LTD.
Victoria 3810, Uc. »

 

TUQ. CỤCTRƯỞNG

P.TRƯỞNG PHONG
f° ” yi’ tí aN ;

Nguyen Huy Aang

https://nhathuocngocanh.com/
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